NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VIỆT NAM                                               
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11242 /NHNN-TCKT                      Hà nội, ngày  25  tháng 12  năm 2008
V/v hướng dẫn hạch toán trả 
 lãi tiền gửi dự trữ bắt buộc

                      Kính gửi:
- Sở Giao dịch 

 
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố


Để việc kế toán trả lãi tiền gửi khi thực hiện dự trữ bắt buộc (DTBB) phù hợp với quy định về hạch toán theo nguyên tắc “cơ sở dồn tích” tại Công văn số 8659/NHNN-KTTC ngày 10/10/2006 của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạch toán tính trả lãi tiền gửi DTBB của tháng 12 như sau:

1. Đối với tiền gửi DTBB bằng đồng Việt Nam:


Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (dưới đây gọi tắt là đơn vị NHNN) thực hiện tính trả lãi đối với phần tiền gửi trong phạm vi mức DTBB cho các Tổ chức tín dụng (TCTD) theo mức lãi suất tiền gửi DTBB do Thống đốc NHNN quy định theo từng thời kỳ trước khi khóa sổ quyết toán năm.

Căn cứ vào DTBB trong kỳ duy trì DTBB tháng 12 (được tính trên cơ sở số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải DTBB của tháng 11), đơn vị NHNN tính dự trả lãi cho TCTD đối với số tiền trong phạm vi mức DTBB và hạch toán kế toán như sau:


Nợ TK 801- Chi trả lãi tiền gửi
Có TK 468- Các khoản chờ thanh toán khác (phần lãi cộng dồn phải trả của tiền gửi DTBB) 


Trong tháng 1 năm sau, đơn vị NHNN xác định thừa/ thiếu DTBB của các TCTD và thực hiện: 

a) Trường hợp đủ hoặc vượt DTBB, theo quy định hiện hành, đơn vị NHNN thanh toán trả lãi tiền gửi DTBB cho TCTD, hạch toán:

Nợ TK 468- Các khoản chờ thanh toán khác


Có TK tiền gửi của TCTD

b) Trường hợp thiếu DTBB:


- Trường hợp phạt cảnh cáo: Đơn vị NHNN điều chỉnh lại số lãi phải trả trả và hạch toán như sau:



Nợ TK 468- Các khoản chờ thanh toán khác
     Số tiền trả lãi tính theo


Có TK tiền gửi của TCTD



       số dư dự trữ thực tế

Số tiền chênh lệch giữa số lãi dự trả và số lãi thực trả tính trên phần dự trữ thực tế, đơn vị NHNN thực hiện điều chỉnh giảm chi trả lãi khi tài khoản 801 có đủ số dư (không phải điều chỉnh hồi tố - do khoản mục này không trọng yếu), và hạch toán:



Nợ TK 468- Các khoản chờ thanh toán khác



Có TK 801- Chi trả lãi tiền gửi

- Trường hợp phạt xử lý bằng tiền: Đơn vị NHNN xử lý như trên, đồng thời hạch toán thêm số tiền thu phạt theo quy định:


Nợ TK tiền gửi của TCTD



Có TK 799- Các khoản thu khác


2. Đối với tiền gửi DTBB bằng ngoại tệ:

Sở Giao dịch thực hiện tính trả lãi tiền gửi phần vượt DTBB/ xử phạt phần thiếu DTBB bằng ngoại tệ cho các TCTD trước khi khóa sổ quyết toán năm. 


Căn cứ vào DTBB trong kỳ duy trì DTBB tháng 12 (được tính trên cơ sở số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải dự trữ bắt buộc của tháng 11) và số liệu kế toán về số dư tài khoản tiền gửi ngoại tệ tháng 12 của TCTD tại Sở Giao dịch để xác định thừa/ thiếu DTBB. Theo đó, Sở Giao dịch thực hiện tính trả lãi phần vượt DTBB/ xử phạt phần thiếu DTBB và hạch toán theo hướng dẫn tại Công văn số 8659/NHNN-KTTC.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN Việt Nam về việc hạch toán trả lãi tiền gửi khi thực hiện DTBB. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về NHNN Việt Nam (Vụ Tài chính – Kế toán) để nghiên cứu, xử lý kịp thời./.


TL.THỐNG ĐỐC


                KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nơi nhận:   

- Như đề gửi;

- PTĐ Đặng Thanh Bình (để b/c);
                  ( Đã ký)
- Cục Công nghệ tin học (để p/hợp);
- Vụ Kiểm toán nội bộ (để biết);

- Lưu VP, TCKT2 (4 bản).
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